
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 40 2032 K CTC giai đoạn I

1 2 47 1001 UXTC 14 tuần

1 3 36 1011 NXTC 14 tuần

17 4 78 120212 UBT 2bên 12cm

17 5 24 0000 UBT(T) 14cm

18 6 79 3003 SSD độ III + UBT(T) 7cm

18 7 46 6026 CIN 2

18 8 42 ĐT NXTC 12 tuần

21 9 51 3003 UXTC  6cm

21 10 49 2002 UXTC 20 tuần/VMC TNTC

21 11 46 3003 UXTC 16 tuần/Tiểu đƣờng

21 12 25 0010 UBT(T) 13cm

13 48 2002 UXTC 14 tuần

14 40 ĐT NXTC 12 tuần

19 14 0

16 15 0

16 16 0

1 1 60 2002 SSD độ III

1 2 45 2002 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

17 3 63 4004 UBT (T) 6 cm

17 4 45 2002 UXTC 14 tuần

17 5 38 1001 UBT(T) 14cm

18 6 50 2012 UXTC 16 tuần

18 7 47 1031 UXTC 16 tuần

18 8 42 2002 UXTC 14 tuần

21 9 47 2002 UXTC 18 tuần

D.P.MAI + BÍCH TY + HIỆP.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + HIỆP.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + HIỆP.SB

A DANH.PNT + PHƢỢNG.PNT + HOÀN.SB

BS SẢN A + LIÊN CHI.TT+ TUẤN.SB(C)

M TUYẾT + H.TRUNG + TÖ NGÂN

H.TRUNG + TÖ NGÂN + HÁO.SB

THU NGUYỆT + Q.HƢƠNG + HIỀN.SB

THU NGUYỆT + Q.HƢƠNG + HIỀN.SB

THU NGUYỆT + Q.HƢƠNG + HIỀN.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + PHONG.TT

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + PHONG.TT

DỰ BỊ     

DỰ BỊ  

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HÀ.TT + TUYỀN.SB(S)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + KIM HUỆ.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + D.PHƢỢNG

HỒ HOA + D.PHƢỢNG + PHAN HÀ.SB

HỒ HOA + D.PHƢỢNG + PHAN HÀ.SB

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

BS PHẨU THUẬT

QUYỀN + V.HOÀNG + NGUYỄN LONG

V.HÕA + X.TRANG1 + ĐÀO HÀ.SB 

V.HÕA + X.TRANG1 + ĐÀO HÀ.SB 

MỸ Ý + NGỌC TRANG + KIM HUỆ.TT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC tận gốc chừa 2PP, Nạo hạch chậu 

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 15/10/2012 đến ngày 21/10/2012 (Tuần2)

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ + PP có u

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

HOÀNG THÖY HẠNH

HỒ THỊ MAY

TRẦN THỊ NGỌC EM

TRẦN THỊ PHÖ

LÊ THỊ YẾN

CHÂU LỆ PHÂN

VÕ THỊ THU THẢO

TRẦN THỊ HẢI

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ GÁI

CHÂU THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ MƢỜI

NGUYỄN THANH THỦY

VÕ THỊ DIỆU

LÊ THỊ KIM THANH

PHAN THỊ CẨM TRÖC

TRIỆU BÍCH NHƢ

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ KIM HOẢNH

TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ RY

TRẦN THỊ NGỌC TRANG

NGUYỄN THỊ PHÁT

PHÙNG THỊ BÔNG

8911

8776

8948

8864

8966

8796

8856

8785

9011

SHC

22S

8739

8737

8998

8742

8731

1124b

8747

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8642

8990

8703

8857

PM

Ngày: 15/10/2012 

Ngày: 16/10/2012 

8142

8751



21 10 42 ĐT NXTC 16tuần

21 11 43 3003 UXTC 14 tuần

21 12 43 2012 NXTC 12tuần

16 13 0

16 14 0

1 1 60 8008 K NMTC gđ I

1 2 28 1001 U hạ vị 13cm/VMC 2 lần

17 3 73 9019 CTC dài + SSD độ III

17 4 32 ĐT UXTC 20 tuần

17 5 33 2002 NXTC 16 tuần

18 6 62 6006 UBT (P) 8cm

18 7 49 4024 UXTC 14 tuần

18 8 46 3013 UXTC 24 tuần

21 9 58 6036 UBT 2bên 7cm

21 10 38 0000 NXTC 16tuần/VMC Bóc NX

21 11 58 5005 UXTC 14 tuần

21 12 48 1001 UXTC 16tuần

13 47 0020 UXTC 14 tuần

14 34 ĐT NXTC 16 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 59 2002 U cơ mỡ TC

1 2 45 0000 UXTC 18 tuần

17 3 54 0000 UBT (T) 6 cm

17 4 46 3013 UXTC 20 tuần

17 5 26 0000 NXTC 14 tuần

18 6 50 4024 UXTC 12 tuần

18 7 49 5035 UXTC 14 tuần

18 8 38 1021 UXTC 14 tuần

21 9 49 1011 UXTC 16 tuần

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THU.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN  + THU.SB  

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THU.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + THỦY.TT

BS SẢN A + CHỌN + CHI.SB(C)

NHÀN + MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

NHÀN + MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

LỢI + THI.YQG + THU.YQG     

LỢI + THU.YQG + THI.YQG   

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

TH.LANBM + THỤY.NT + NGỌC.NT

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + HUY.SB

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + HUY.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ   

BS SẢN A + HÀ.TT + ÁNH.SB(S)

Q.KHOA + T.NGỌC + PHONG.TT  

Q.KHOA + T.NGỌC + PHONG.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + THỦY.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + THỦY.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + THỦY.TT

TH.LANBM + NGỌC.NT + THỤY.NT

ĐỖ HIẾU + QUỐC DUY + HOÀNG.SB

BS SẢN A + LIÊN CHI.TT + XUÂN.SB(S)

BS SẢN A + NGỌC DUNG + AN.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HIẾU + KHOA BM

VIỆT THANH + Q.HIẾU + KHOA BM

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

A DANH.PNT + PHƢỢNG.PNT + HOÀN.SB

ĐỖ HIẾU + QUỐC DUY + HOÀNG.SB

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THU NGUYỆT

LÊ THỊ CÖC

PHẠM THỊ DUNG

PHAN HỒNG MINH

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

TRẦN THI TÂM

VÕ THỊ ĐÍNH

NGUYỄN THỊ YẾN

NGUYỄN THÖY OANH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ VĨNH

TRẦN THỊ THANH

HUỲNH THỊ YẾN

NGUYỄN MỘNG ĐIỆP

PHẠM THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ NHÀI

NGÔ THI TUYẾT HỒNG

MAI  HOÀI THỊ XONG

NGUYỄN THỊ XUÂN

HUỲNH THỊ MỸ LỆ

PHAN THỊ THỢI

LÊ THỊ HỒNG CẨM

VÕ THỊ THẮM

PHÙNG THỊ KIỆP

VÕ THỊ ÁNH PHƢỢNG

TRẦN THỊ TUYẾT HOA

LÊ THỊ MƠ

BN SẢN A

BN SẢN A

8907

8939

8975

8923

8877

8847

8886

8548

8936

8765

8842

8767

8540

8834

8962

8825

8906

8081

8865

8815

8736

9033

8805

8970

8794

8824

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 17/10/2012 

Ngày: 18/10/2012 



21 10 48 ĐT UBT (T) 5 cm

21 11 42 ĐT NXTC 14tuần/VMC Bóc NX

12 35 2002 NXTC 16tuần

16 13 0

16 14 0

1 1 65 6016 SSD độ III/Tiểu đƣờng

1 2 39 1011 UBT (T) 8 cm/VMC Tắc ruột

1 3 42 2002 NXTC 14 tuần

17 4 60 2002 TSPTĐHNMTC

17 5 52 3003 LNMTCBT (T) 10cm

17 6 34 ĐT UXTC 20 tuần

18 7 64 3003 UXTC 14 tuần

18 8 32 0010 NXTC 16 tuần/ VMC Bóc NX

18 9 46 0000 UXTC 12 tuần

18 10 45 2002 UXTC 16 tuần

21 11 58 9019 UBT (T) > 7 cm

21 12 50 2012 UXTC 14 tuần

21 13 47 2022 Polype lòng TC/Thiếu máu

14 47 2012 UXTC 16 tuần

15 44 2002 UXTC 16 tuần

16 16 0

16 17 0

BS SẢN A + HỒNG DƢƠNG + EM.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + GỨT.SB(C)

TÔ NGUYỆT + P.DUNG 2 + KA HUYỀN.SB

T.HÕA + VÕ + KIM HUỆ.TT

T.HÕA + VÕ + KIM HUỆ.TT

T.HÕA + VÕ + KIM HUỆ.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MỸ TRINH.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MỸ TRINH.NT

TÔ NGUYỆT + P.DUNG 2 + KA HUYỀN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + HÀ.TT + DẦU.SB(S)

BS SẢN A + ANH TUẤN + DUNG.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + VŨ HUYỀN.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + THỦY.TT

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + THỦY.TT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 12 tháng 10 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD (Mổ khó)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

VĂN THỊ THỌ

NGUYỄN THỊ THU

TRẦN THỊ BÉ TƢ

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƢƠNG THỊ ÖT

TRỊNH THỊ HOÀI THANH

PHẠM THỊ LỆ THỦY

TRẦN THỊ TUYẾT LOAN

ĐINH THỊ THỌ

PHAN THỊ NHỰT

NGUYỄN THỊ CỦA

ĐẶNG THỊ LỆ

LÊ THỊ BÍCH THUẬN

NGUYỄN NGỌC TIẾT

LƢƠNG THỊ THOẠI

TRẦN THANH TRANG

TÔ THỊ KHÓA

NGÔ THỊ PHỤNG

LÊ THỊ KIM PHỤNG

BN SẢN A

BN SẢN A

8880

8899

8882

8949

8999

8963

8869

8978

9024

8919

8827

8871

8934

6857

8912

8283

8929

8813

Thứ: SÁU 

Ngày: 19/10/2012 


